
STT HỌ TÊN NGÀY SINH LỚP TRƯỜNG Quận, Huyện Tỉnh, Thành GIẢI

1 Lê Nguyễn Gia Hưng 2018 1/2 TH Nguyễn Thị Nhỏ Quận 11 TP. Hồ Chí Minh Nhất

2 Lê Cao Quốc Phúc 2018 1-1 Lớp vẽ Panda Tân Phú TP. Hồ Chí Minh Nhì

3 Lưu Nhã Như 2017 2 TH Đặng Văn Ngữ Phú Nhuận TP. Hồ Chí Minh Nhì

4 Đinh Thanh Trúc 2018 1 TH Phan Chu Trinh Tân Phú TP. Hồ Chí Minh Ba

5 Nguyễn Ngân Vy 2016 3/9 TH Đào Sơn Tây TP Thủ Đức TP. Hồ Chí Minh Ba

6 Lê Bảo Minh Châu 2017 2/2 TH Hiệp Bình Phước TP Thủ Đức TP. Hồ Chí Minh Ba

7 Trần Tùng Linh Châu 2017 2/4 TH Nam Việt Gò Vấp TP. Hồ Chí Minh Khuyến khích

8 Nguyễn Ngọc Đan Thư 2016 3/6 TH Lạc Long Quân Quận 11 TP. Hồ Chí Minh Khuyến khích

9 Nong Huỳnh Tuyết Minh 2017 2/5 TH Hồ Văn Huê Phú Nhuận TP. Hồ Chí Minh Khuyến khích

10 Nguyễn Huỳnh Phương Nhi 2017 2/3 TH Lương Thế Vinh Bình Tân TP. Hồ Chí Minh Khuyến khích

11 Võ An Nhiên 2017 2/4 TH Võ Văn Tần Quận 12 TP. Hồ Chí Minh Khuyến khích

12 Cung Ngọc Trâm Anh 2016 3/5 TH Lê Văn Sĩ Tân Bình TP. Hồ Chí Minh Khuyến khích

13 Đinh Nguyễn Như Ý 2016 3/1 TH Nguyễn Thượng Hiền Gò Vấp TP. Hồ Chí Minh Khuyến khích

14 Quách Bảo Ngọc 2016 3/8 TH Bình Trị 2 Bình Tân TP. Hồ Chí Minh Khuyến khích

15 Nguyễn Lê Quỳnh Chi 2016 3/3 TH Triệu Thị Trinh Quận 10 TP. Hồ Chí Minh Khuyến khích

16 Trần Nguyễn Thành An 2016 3/4 TH Lê Văn Tám Tân Phú TP. Hồ Chí Minh Khuyến khích

17 Nguyễn Công Minh Đan 2018 1/3 TH Hiệp Bình Chánh TP Thủ Đức TP. Hồ Chí Minh Khuyến khích

18 Phùng Đại An Đức 2016 3/4 TH Võ Trường Toản Quận 10 TP. Hồ Chí Minh Khuyến khích

19 Lê Châu Thiên An 2017 2/2 TH Tân Trụ Tân Bình TP. Hồ Chí Minh Khuyến khích

20 Trương Mỹ Uyên 2016 3/6 TH Nguyễn Văn Trỗi Tân Bình TP. Hồ Chí Minh Khuyến khích

21 Cao Bảo Trân 2016 3/2 TH Tân Hương Tân Phú TP. Hồ Chí Minh Khuyến khích

STT HỌ TÊN NGÀY SINH LỚP TRƯỜNG Quận, Huyện Tỉnh, Thành GIẢI

1 Lê Ngọc Thái An 2014 5/1 TH Lê Đức Thọ Gò Vấp TP. Hồ Chí Minh Nhất

2 Phan Thiên Phúc 2015 4/1 TH Nguyễn Văn Trỗi Tân Bình TP. Hồ Chí Minh Nhì

3 Đỗ Ngọc Bảo Trân 2014 5a6 TH Trương Vĩnh Ký Quận 11 TP. Hồ Chí Minh Nhì

4 Nguyễn Phương Khanh 2015 4/14 TH Lê Văn Tám Tân Phú TP. Hồ Chí Minh Ba

5 Phạm Ngọc Như Ý 2015 4/4 TH Hiệp Bình Chánh TP Thủ Đức TP. Hồ Chí Minh Ba

6 Lê Ngọc Bảo Châu 2015 4/1 TH Đặng Văn Bất TP Thủ Đức TP. Hồ Chí Minh Ba

7 Trần Hoàng Yến Phương 2014 5/2 TH Hiệp Tân Tân Phú TP. Hồ Chí Minh Khuyến khích

8 Im Yeo Bin 2015 4/5 TH Nguyễn Thị Định Quận 12 TP. Hồ Chí Minh Khuyến khích

9 Trần Diệp Huyền My 2014 5/4 TH Kì Đồng Quận 3 TP. Hồ Chí Minh Khuyến khích

10 Lê Nguyễn Bảo Ngọc 2014 5/2 TH Quang Trung Quận 12 TP. Hồ Chí Minh Khuyến khích

11 Trần Nhã An 2015 4/6 TH Lương Thế Vinh TP Thủ Đức TP. Hồ Chí Minh Khuyến khích

12 Trần Phương Thảo Nguyên 2014 5/6 TH Lê Đức Thọ Gò Vấp TP. Hồ Chí Minh Khuyến khích

13 Phan Nguyễn Yến My 2014 5/1 TH Nguyễn Khuyến Tân Bình TP. Hồ Chí Minh Khuyến khích

14 Nguyễn Ngọc Trà My 2015 4/6 Lớp vẽ Panda Phú Nhuận TP. Hồ Chí Minh Khuyến khích

15 Mạc Hy Luân 2015 4/3 TH Phú Thọ Quận 11 TP. Hồ Chí Minh Khuyến khích

16 Lê Trần Ngân Quỳnh 2015 4/8 TH Lương Định Của Quận 3 TP. Hồ Chí Minh Khuyến khích

17 Hà Kỳ Thư 2014 5/5 TH Hoàng Văn Thụ Tân Bình TP. Hồ Chí Minh Khuyến khích

18 Lâm Thị Nhã Khanh 2015 4/7 TH An Lạc A Bình Chánh TP. Hồ Chí Minh Khuyến khích

19 Trần Vũ Trà My 2015 4/4 TH Đặng Văn Ngữ Phú Nhuận TP. Hồ Chí Minh Khuyến khích

20 Nguyễn Xuân Anh Khoa 2015 4/3 TH Lê Văn Sĩ Tân Bình TP. Hồ Chí Minh Khuyến khích

21 Hoàng Bảo Trân 2014 5/1 TH Lạc Hồng Bình Tân TP. Hồ Chí Minh Khuyến khích

1 Trường TH Phan Huy Ích Tân Bình TP. Hồ Chí Minh Giải tập thể

2 Trường TH Trần Quang Cơ Quận 12 TP. Hồ Chí Minh Giải tập thể

3 Trường TH Kim Đồng Quận 12 TP. Hồ Chí Minh Giải tập thể

4 Trường Tiểu học Trương Định Quận 12 TP. Hồ Chí Minh Giải tập thể

5 Trường Tiểu học An Phong Quận 8 TP. Hồ Chí Minh Giải tập thể

6 Trường TH Nguyễn Thị Định Quận 12 TP. Hồ Chí Minh Giải tập thể

7 Trường TH Nguyễn Thị Nuôi Hóc Môn TP. Hồ Chí Minh Giải tập thể

8 Trường Tiểu học An Lạc 1 Bình Tân TP. Hồ Chí Minh Giải tập thể

9 Trường TH Lê Văn Thọ Quận 12 TP. Hồ Chí Minh Giải tập thể

10 Trường TH Nguyễn Du Quận 12 TP. Hồ Chí Minh Giải tập thể

11 Trường Tiểu học Lê Công Phép Bình Tân TP. Hồ Chí Minh Giải tập thể

12 Trường TH Quang Trung Quận 12 TP. Hồ Chí Minh Giải tập thể

13 Trường TH Nguyễn Trung Trực Tân An Long An Giải tập thể

14 Trường TH Định Hòa 2 Thủ Dầu Một Bình Dương Giải tập thể

15 Trường TH Bến Súc Dầu Tiếng Bình Dương Giải tập thể

16 Trường TH Chánh Mỹ Thủ Dầu Một Bình Dương Giải tập thể

17 Trường TH Phước Vĩnh Phú Giáo Bình Dương Giải tập thể

KHU VỰC TP. HỒ CHÍ MINH (6 - 8 TUỔI)

KHU VỰC TP. HỒ CHÍ MINH (9 - 10 TUỔI)

GIẢI TẬP THỂ


